TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.2
(Kèm theo của Phụ lục 5)

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG TOÁN CHO TRẺ 
(Dành cho các học phần dạy học theo hình thức đồ án/dự án)

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Phạm Thị Hải Châu
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
Điện thoại: 0915386787, Email: chaupth@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Toán và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong Giáo dục Mầm non.
Giảng viên 2: ThS. Dương Thị Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh 
Điện thoại: 0984199907, Email: duongnga.vinhunidhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục Mầm non
1.2. Thông tin về học phần:
	- Tên học phần (tiếng Việt): Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ		   (tiếng Anh): Organize of Symbol Math for Child

	- Mã số học phần:

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bảnx

        Kiến thức cơ sở ngànhx

        Kiến thức ngànhx

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức đồ án/dự án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:       x Bắtbuộc                  
	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 4
+ Số tiết lý thuyết: 15
     + Số tiết thực hiện đồ án: 30
     + Số tiết thực hành: 30
     + Số tiết tự học: 120

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Toán cơ sở
	Mã số HP:

	+ Học phần học trước: Tâm lý học GDMN, GDH mầm non
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 48 tiết
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống Elearning (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành, báo cáo đồ án/dự án.

	- Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Giáo dục mầm non
Điện thoại:                                              Email:


2. Mô tả học phần
Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. 
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non; trang bị kỹ năng và giúp sinh viên có các năng lực: hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. Ngoài ra, học phần này còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
3. Mục tiêu học phần: Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên:
· Những vấn đề lý luận chung về hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
· Tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
· Khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ. 
· Kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội.
· Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. 
· Ý thức rèn luyện, phấn đấu, phát triển nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
(Thống nhất ký hiệu các CĐR học phần là: CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1,…)
4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	CĐR HP
CLO
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4

	
	PLO1.3
	PLO2.3
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.3.2
	2.3.1
	2.3.3
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.3.1
	4.3.2

	CLO1.2. Phân tích được những vấn đề lý luận về việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	x


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO1.3. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào hướng dẫn tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	

	
x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập 
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	
	
	
	x
	

	

	
	
	
	
	

	CLO4.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	
	
	
	
	
	
x
	

	
	
	
	

	CLO4.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
x
	
x
	
	

	CLO4.3. Đánh giá và cải tiến được một số vấn đề về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non trong quá trình học tập tại trường đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
x
	


x




\
4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần

	CĐR học phần
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1. Hiểu được những vấn đề cơ bản về toán học
	2
	Hiểu được một số kiến thức tóan học cơ bản có liên quan đến biểu tượng toán trẻ được làm quen.
	Bài tập, làm việc nhóm, tự nghiên cứu
	

	CLO1.2. Phân tích được những vấn đề lý luận về việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	3
	Phân tích được một số vấn đề về bản chất, vai trò, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	Bài tập, báo cáo, 

	CLO1.3. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào hướng dẫn hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	4
	Vận dụng sáng tạo vào việc hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mầm non, gồm: Biểu tượng về tập hợp, con số, phép đếm; Biểu tượng về kích thước vật thể; Biểu tượng về hình dạng vật thể; Biểu tượng về định hướng không gian; Biểu tượng về định hướng thời gian.
	Tự học, bài tập nhóm, 
	Thảo luận, báo cáo, 

	CLO2.1. Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	2
	Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc. Trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.
	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm cộng tác
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	CLO2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập 
	3
	Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	Bài tập sử dụng ICT
	Đánh giá sản phẩm thiết kế dùng ICT

	CLO3.1. Sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các vấn đề trong học tập và thực tiễn hoạt động hình thành biểu tượng toán
	3
	Sử dụng ngôn ngữ nói để diễn đạt trôi chảy, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm
	Thuyết trình sản phẩm, báo cáo đồ án

	CLO3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm, thực hành…
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, đồ án

	CLO4.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	4
	Xây dựng được hệ thống các đề tài của các nội dung HTBT toán. 
Bố trí các đề tài phù hợp chủ điểm
Có ý tưởng cho việc thiết kế đề tài
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)


	CLO4.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
	4
	Soạn giáo án các đề tài phù hợp với độ tuổi. Có sự sáng tạo trong bài soạn.
Tổ chức hoạt động linh hạt, mềm dẻo. Đảm bảo các yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)


	CLO4.3. Đánh giá và cải tiến được một số vấn đề về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non trong quá trình học tập tại trường đại học
	4
	Nhận xét được các ưu điểm và hạn chế của hoạt động HTBT toán.
Đưa ra được ý kiến cải tiến các hạn chế.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Báo cáo đồ án theo các gói sản phẩm.
(5 gói sản phẩm)




5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá [footnoteRef:1]  [1:  Công cụ đánh giá cần phải thiết kế để đánh giá được chuẩn đầu ra của học phần đồ án /dự án. ] 

	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên 
	
	
	30%

	A1.1
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 1: Tổ chức HTBT về số lượng, con số, phép đếm cho trẻ MN
	- Rubric 1
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.2
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 2: Tổ chức HTBT về kích thước vật thể cho trẻ MN
	- Rubric 2
- Bảng kiểm/
- Nhật ký
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.3
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 3: Tổ chức HTBT về hình dạng vật thể cho trẻ MN
	Rubric 3
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.4
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 4: Tổ chức HTBT về định hướng không gian cho trẻ MN
	Rubric 4
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1.5
	Đánh giá tiến độ đồ án lần 5: Tổ chức HTBT về định hướng thời gian cho trẻ MN
	Rubric 5
- Bảng kiểm/
- Nhật ký…
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	A1= (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4+A1.5): 5

	A2. Đánh giá giữa kỳ [footnoteRef:2]: (Seminar kết quả giữa kỳ, tối thiểu 01 lần) [2:  Có ít nhất hai giảng viên tham gia đánh giá./.] 

	
	
	20%

	A2.1
	Semina: Những vấn đề về quá trình HTBT toán cho trẻ MN.
	Rubric 6
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2
	

	A2= A2.1

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	
	
	50%

	A.3.1
	Đánh giá chung của hội đồng đánh giá đồ án/dự án: 
SP1: Hoạt động nhóm
SP2: Lập kế hoạch GD năm học HTBT toán cho 1 độ tuổi mẫu giáo.
SP3: Thiết kế các bài dạy (theo SL sv)
SP4: Video dạy trên trẻ (5 video)
	Rubric 7
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;    4.3
	

	Công thức tính điểm tổng kết= A1*0,3+A2*0,2+A3*0,5


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Rubric 1: 
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về tập hợp, con số, phép đếm cho các độ tuổi
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 2:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về kích thước vật thể cho các độ tuổi
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 3:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về hình dạng vật thể cho các độ tuổi
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10



Rubric 4:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về định hướng không gian cho các độ tuổi
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	2

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	5
	Tập dạy
	Tiến hành 3- 4 tiết dạy cho các độ tuổi
	3

	
	
	Tổng
	10


Rubric 5:
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Phân công nhiệm vụ
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Hệ thống các nội dung và đề tài về định hướng thời gian cho các độ tuổi
	Đưa ra được các nội dung cơ bản cho các độ tuổi. Xây dựng được hệ thống đề tài cụ thể cho các độ tuổi.
	2,5

	3
	Cấu trúc bài dạy về các nội dung và các đề tài.
	Xác định cấu trúc bài dạy gồm: Mục đích- yêu cầu; chuẩn bị; hướng dẫn
	4,5

	4
	Soạn các giáo án đại diện cho các độ tuổi
	Soạn đại diện 3-4 giáo án cho các độ tuổi: nhà trẻ, MGB, MGN, MGL.
	2

	
	
	Tổng
	10



5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá giữa kỳ
Rubric 6:
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Hoạt động nhóm
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Đề mục 
	Xác định được các đề mục về quá trình HTBT toán cho trẻ gồm: bản chất, vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức.
	2,5

	3
	Phân tích nội dung
	Phân tích những vấn đề cơ bản, trọng tâm của các đề mục đã nêu
	4,5

	4
	Báo cáo nội dung
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	2

	
	
	Tổng
	10



5.2.3. Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ
Rubric 7:
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ báo
	Điểm

	1
	Hoạt động nhóm
	Gồm các thành viên, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Bảng cho điểm.
	1

	2
	Lập kế hoạch năm học cho 1 độ tuổi mẫu giáo
	-Xác định được các chủ đề (chủ đề lớn, chủ đề nhánh) cho 1 năm học (35 tuần) cho độ tuổi.
- Phân bổ các đề tài hợp lý cho các chủ đề (cho các tuần).
	2

	3
	Thiết kế giáo án
	Soạn các giáo án đã được xác định cho độ tuổi.
	3

	4
	Vi deo dạy trên trẻ
	5 video đại diện cho 5 nội dung HTBT toán cho độ tuổi đó
	3

	5
	Báo cáo sản phẩm
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	1

	
	
	Tổng
	10



 Đánh giá Thực hành???
6. Tài liệu học tập
6.1. Tài liệu tham khảo chính:
[1] Đỗ Thị Minh Liên, Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non, NXB ĐHSP, 2023.
6.2. Tài liệu tham khảo phụ:
[1] Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chương trình Giáo dục mầm non, VBHN 01/2021-BGD&ĐT
[2] Phạm Thị Huyền, Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non, Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho hệ đào tạo từ xa, 2014.
[3] Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng Toán học cho trẻ mẫu giáo, Tập 1, NXB ĐH Quốc gia Hà nội, 2001.
7. Kế hoạch dạy học
 
	Tuần
	Nội dung công việc
	Địa điểm/không gian thực hiện
	Hoạt động của sinh viên
	Kết quả cần đạt được
	Bài đánh giá
	CĐR học phần

	1
	Một số vấn đề về việc HTBT toán cho trẻ MN
	Lớp học
	-Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

	2
	Nội dung, PP, hình thức HTBT toán cho trẻ MN
	Lớp học 
	Tự học trên Elearning 
- Báo cáo Semina
	
	Rubrics 7
	1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2;

	3
	Tổ chức HTBT về số lượng, con số, phép đếm cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án 
	
	Rubrics 1
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	4
	Tổ chức HTBT về số lượng, con số, phép đếm cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 1
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	5
	Tổ chức HTBT về số lượng, con số, phép đếm cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 1
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	6
	Tổ chức HTBT về kích thước vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 2
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	7
	Tổ chức HTBT về kích thước vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 2
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	8
	Tổ chức HTBT về kích thước vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 2
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	9
	Tổ chức HTBT về hình dạng vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 3
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	10
	Tổ chức HTBT về hình dạng vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 3
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	11
	Tổ chức HTBT về hình dạng vật thể cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 3
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	12
	Tổ chức HTBT về định hướng không gian cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 4
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	13
	Tổ chức HTBT về định hướng không gian cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 4
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	14
	Tổ chức HTBT về định hướng không gian cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 4
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  

	15
	Tổ chức HTBT về định hướng thời gian cho trẻ MN
	Lớp học (theo nhóm)
	Hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo đồ án
	
	Rubrics 5
	1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2;      4.3  


e
Dạy thực hành???
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9. Cấp phê duyệt: 
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